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Số 
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bản

Tên học phần sử 
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chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

1

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy 

Quý, GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia , 2014

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo

Chính trị - hành 

chính, Hà Nội 
2014 3

Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Lịch sử tư tưởng Việt nam / Nguyễn Tài Thư. Hà 

Nội : Khoa học Xã hội , 1993

Nguyễn Tài Thư 

(chủ biên)

Nxb Khoa Học Xã 

Hội, Hà Nội
1993 5

Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Lịch sử triết học
GS. TS. Nguyễn 

Hữu Vui

NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội
2004 0

Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy 

Quý, GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia , 2014

Hội đồng Trung 

ương

NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội
2005 3

Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Triết học phương Tây hiện đại. Lưu Phóng Đồng
NXB Chính trị 

Quốc gia, Hà Nội
2015 0

Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Nguyễn Duy 

Quý, GS.TS.VS...[và những người khác]. Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia , 2013

Hội đồng Trung

ương

NXB Chính trị 

Quốc

gia, Hà Nội

2005 5
Triết học 

(Philosophy)
PHI101 x

2
Outcomes : intermediate workbook / Amanda 

Maris. United state : Cengage, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage Learning 

EMEA
2011 3

Tiếng Anh1 

(English 1)
ENG102 x

Outcomes : Intermediate students's book / Hugh 

Dellar, Andrew walkley. United Kingdom 

Cengage learning, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage Learning 

EMEA
2011 3

Tiếng Anh1 

(English 1)
ENG102 x

English grammar in use : A self-study reference 

and practice book for intermediate students of 

English : With answers / Raymond Murphy. 

Vietnam : Cambridge, 2006

Trẻ 1996 5
Tiếng Anh1 

(English 1)
ENG103 x

TÀI LIỆU THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1
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bản

Tên học phần sử 
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Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Tune in 2 : Learning English through listening. 

Test Pack 2 / Caroline Linse, Jack C. Richards and 

Kerry O'Sullivan. New York : Oxford university , 

2007

 Matt Jones, 

Genevieve 

Kocienda, Jack 

C.Richards & 

Kerry O’Sullivan

Oxford university 

press
2007 1

Tiếng Anh1 

(English 1)
ENG104 x

New English File. Intermediate Student's Book / 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. USA : 

Oxford University Press, 2006

Clive Oxenden, 

Christina Latham- 

Koenig, Paul 

Seligson and 

Lindsay 

Clandfield

Oxford university 

press
2005 3

Tiếng Anh1 

(English 1)
ENG105 x

3
Outcomes : intermediate workbook / Amanda 

Maris. United state : Cengage, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage Learning 

EMEA
2011 3

Tiếng Anh 2 

(English 2)
ENG103 x

Outcomes : Intermediate students's book / Hugh 

Dellar, Andrew walkley. United Kingdom 

Cengage learning, 2010

Dellar, H., & 

Walkley, A.

Cengage Learning 

EMEA
2011 3

Tiếng Anh 2 

(English 2)
ENG103 x

English grammar in use : A self-study reference 

and practice book for intermediate students of 

English : With answers / Raymond Murphy. 

Vietnam : Cambridge, 2006

Trẻ 1996 5
Tiếng Anh 2 

(English 2)
ENG104 x

Tune in 2 : Learning English through listening. 

Test Pack 2 / Caroline Linse, Jack C. Richards and 

Kerry O'Sullivan. New York : Oxford university , 

2007

 Matt Jones, 

Genevieve 

Kocienda, Jack 

C.Richards & 

Kerry O’Sullivan

Oxford university 

press
2007 1

Tiếng Anh 2 

(English 2)
ENG105 x

2
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New English File. Intermediate Student's Book / 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig. USA : 

Oxford University Press, 2006

Clive Oxenden, 

Christina Latham- 

Koenig, Paul 

Seligson and 

Lindsay 

Clandfield

Oxford university 

press
2005 3

Tiếng Anh 2 

(English 2)
ENG106 x

4

Fundamentals of Information Systems Security / 

David Kim, Michael G. Solomon. Burlington, MA 

: Jones & Bartlett Learning , 2018

Kim, David,

Solomon, Michael

Burlington,

Massachusetts :

Jones & Bartlett

Learning

2018 3

Bảo Mật Hệ 

Thống Thông Tin 

(Information 

System Security)

ISS253 x

Securing SQL Server : DBAs Defending the 

Database / Peter A. Carter. New York : Apress, 

2018

Peter A. Carter Apress 2018 2

Bảo Mật Hệ 

Thống Thông Tin 

(Information 

System Security)

ISS253 x

5

Fundamentals of database systems / Ramez 

Elmasri, Shamkant B. Navathe. Malaysia : 

Pearson, 2016

Ramez Elmasri,

Shamkant 

B.Navathe

Pearson 2016 2

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced 

Database)

DBM252 x

Modern Database Management Global edition / 

Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi. UK : 

Pearson, 2019

Jeffrey A.Hoffer,

V.Ramesh. Heikki 

Topi

Pearson 2019 2

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced 

Database)

DBM252 x

3
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Database systems : The complete book / Hector 

Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer 

Widom. New Jersey : Pearson Education ; 2009

Hector Garcia-

Molina,

Jeffrey D. Ullman,

Jennifer Widom

Pearson 2009 2

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced 

Database)

DBM252 x

Principles of Distributed Database Systems / M. 

Tamer Ozsu, Patrick Valduriez. United Kingdom : 

Springer, 2020

M. Tamer Ozsu

Patrick Valduriez
Springer 2011 2

Cơ sở dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced 

Database)

DBM252 x

6
Software Engineering / Ian Sommerville. 	United 

Kingdom : Pearson, 2016
Ian Sommerville Pearson 2015 3

Công nghệ phần 

mềm nâng cao 

(Advanced 

Software 

Engineering)

ASE254 x

Engineering Software as a Service: An Agile

Approach Using Cloud Computing

Armando

Fox, David 

Patterson

Strawberry Canyon

Publisher
2014 0

Công nghệ phần 

mềm nâng cao 

(Advanced 

Software 

Engineering)

ASE254 x

7
Hadoop : The Definitive Guide / Tom White. 

Sebastopol : O'Reilly, 2015

Tom White, Doug

Cutting
O'Reilly Media 2015 3

Dữ liệu lớn (Big 

Data)
BDA256 x

MapReduce Design Patterns : Building Effective 

Algorithms and Analytics for Hadoop and Other 

Systems / Donald Miner, Adam Shook. Sebastopol 

: O'Reilly , 2012

Donald Miner, 

Adam

Shook

O'Reilly Media 2012 3
Dữ liệu lớn (Big 

Data)
BDA256 x

8
Recommender Systems : The Textbook / Charu C. 

Aggarwal. Switzerland : Springer, 2016
Aggarwal, C. C. Springer 2016 2

Hệ thống gợi ý 

(Recommender 

System)

RCS259 x

4
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Số 

lượng 

bản
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dụng sách, tạp 

chí

Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Machine Learning with PySpark : With Natural 

Language Processing and Recommender Systems / 

Pramod Singh. New York : Apress, 2019

Pramod Singh Apress 2019 2

Hệ thống gợi ý 

(Recommender 

System)

RCS259 x

Practical Recommender Systems / Kim Falk. New 

York : Manning Publications, 2019
Kim Falk

Manning

Publications
2019 6

Hệ thống gợi ý 

(Recommender 

System)

RCS259 x

9

Management Information Systems : Managing the 

Digital Firm / Kenneth C. Laudon, Jane P. 

Laudon. New York : Pearson, 2020

Kenneth C. 

Laudon,

Jane P. Laudon

Pearson

Education, Inc., 

New

York, NY

2018 2

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Management 

Information

System)

MIS202 x

The new management challenge : Information 

systems for improved performance / David Boddy, 

James McCalman and David A.Buchanan. New 

York : Routledge, 2018

David Boddy, 

James

McCalman, David 

A.

Buchanan

Routledge 2018 2

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Management 

Information

System)

MIS202 x

Information systems and management in media 

and entertainment industries / Artur Lugmayr, 

Emilija Stojmenova [et.al]. Switzerland : Springer, 

2016

Artur Lugmayr, 

Emilija

Stojmenova, 

Katarina

Stanoevska, 

Robert

Wellington

Springer

International

Publishing

2016 2

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Management 

Information

System)

MIS202 x

Handbook on Business Process Management 1 : 

Introduction, Methods, and Information Systems / 

Jan vom Brocke, Michael Rosemann. Berlin : 

Springer, 2015

Jan vom Brocke,

Michael 

Rosemann

Springer-Verlag

Berlin Heidelberg
2015 2

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Management 

Information

System)

MIS202 x

5
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STT Tên sách, giáo trình, tạp chí Tác giả Nhà XB Năm XB

Số 

lượng 

bản

Tên học phần sử 
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Mã học 

phần/ môn 

học

GT TLTK

Handbook on Business Process Management 2 : 

Strategic Alignment, Governance, People and 

Culture / Jan vom Brocke, Michael Rosemann. 

Heidelberg : Springer, 2015

Jan vom Brocke,

Michael 

Rosemann

Springer-Verlag

Berlin Heidelberg
2015 2

Hệ thống thông 

tin quản lý 

(Management 

Information

System)

MIS202 x

10

Pattern Recognition and Machine Learning / 

Christopher M. Bishop. USA : Springer, 2006 

2009

Christopher M. 

Bishop
Spinger 2006 3

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

An introduction to support vector machines : and 

other kernel-based learning methods / Nello 

Cristianini and John Shawe-Taylor. Cambridge ; 

New York : Cambridge University Press, 2000 

(2016)

Nello Cristianini 

and

John Shawe 

Taylor

Cambridge

University Press
2000 2

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

Deep learning / Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, 

Aaron Courville. Cambridge, Massachusetts : The 

MIT Press, 2016

Ian Goodfellow,

Yoshua Bengio 

and

Aaron Courville

MIT Press 2016 3

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

Machine Learning : An Algorithmic Perspective / 

Stephen Marsland. United Kingdom : CRC Press, 

2015

Stephen Marsland CRC Press 2015 3

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

A tutorial on hidden Markov models and selected 

applications in speech recognition. Volume: 77, 

Issue: 2 / L.R. Rabiner. New York : IEEE, 1989

Lawrence R. 

Rabiner

Proceedings of 

IEEE, Vol. 77, 

No. 2, pp. 257 – 

286

1989 0

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

Data Mining with Decision Trees : Theory and 

Applications / Lior Rokach, Oded Maimon. New 

Jersey : World Scientific, 2015

Lior Rokach and 

Oded

Maimon

World Scientific

Publishing
2015 3

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

Kernel methods for pattern analysis / John Shawe-

Taylor, Nello Cristianini. United Kingdom : 

Cambridge University Press, 2004

John Shawe 

Taylor and

Nello Cristianini

Cambridge

University Press
2004 3

Học máy 

(Machine 

Learning)

MAL251 x

6
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học

GT TLTK

11

Lập trình ứng dụng di động với App Inventor : 

Hành trang cho tương lai / Học viện Vietstem. Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội , 2021

Nguyễn Hữu 

Hưng, Tạ Thị 

Bích,

Dương Lực, 

Nguyễn Thị Minh

Việt Nam 2016 5

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

Exploring Arduino : tools and techniques for 

Engineering wizardry / Jeremy Blum. United 

States : John Wiley & Sons, 2019

Scot Fitzgerald 

and Michael 

Shiloh -> Jeremy 

Blum

Arduino -> Willey 2019 5

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

Discovering the STM32 Microcontroller / 

Geoffrey Brown. New York : STMicroelectronics, 

2016

Geoffrey Brown
STMicroelectronic

s
2016 0

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

Getting Started with the Internet of Things / Cuno 

Pfister. Sebastopol : O'Reilly, 2011
Cuno Pfiter

United States of

America
2011 2

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

Bài giảng IoT GV Việt Nam 2019 0

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

Beginning Arduino / Michael McRoberts. New 

York : Apress, 2013

Michael 

McRoberts
Arduino 2016 2

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

The internet of things / Samuel Greengard. United 

States of Emerica : The Mit Press, 2015

Rob van 

Kranenburg
Belgium 2015 4

Internet vạn vật 

(Internet of 

Things)

IOT255 x

12

Data Mining : Concetps and Techniques / Jiewei 

Han, Micheline Kamber, Jian Pei. USA : Elsevier, 

2012

Jiewei Han and

Micheline Kamber

Morgan Kaufmann

Publishers
2012 3

Khai thác dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced Data 

Mining)

ADM260 x
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Introduction to Data Mining. Global Edition / 

Pang-Ning Tan, [et.al]. New York : Pearson, 2020

P-N. Tan; M.

Steinbach; V. 

Kumar.

Pearson Education

Inc.
2019 3

Khai thác dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced Data 

Mining)

ADM260 x

Practical Machine Learning with Python : A 

Problem-Solver's Guide to Building Real-World 

Intelligent Systems / Dipanjan Sarkar, Raghav 

Bali, Tushar Sharma. India : Apress, 2018

Darkar, Dipanjan, 

Bali,

Raghav, Sharma,

Tushar

Apress 2018 3

Khai thác dữ liệu 

nâng cao 

(Advanced Data 

Mining)

ADM260 x

13
Introduction to Data Mining. Global Edition / 

Pang-Ning Tan, [et.al]. New York : Pearson, 2020

P-N. Tan; M.

Steinbach; V. 

Kumar.

Pearson Education

Inc.
2019 3

Khám phá tri 

thức và Khai thác 

dữ liệu ( 

Knowledge 

discovery and 

Data mining)

KDM204 x

Data Mining : Concetps and Techniques / Jiewei 

Han, Micheline Kamber, Jian Pei. USA : Elsevier, 

2012

J. Han and 

M.Kamber,

Morgan.

Kaufmann

Publishers
2012 7

Khám phá tri 

thức và Khai thác 

dữ liệu ( 

Knowledge 

discovery and 

Data mining)

KDM204 x

Web Data Mining : Exploring Hyperlinks, 

Contents, and Usage Data / Bing Liu. New York : 

Springer, 2011

B. Liu Springer 2011 2

Khám phá tri 

thức và Khai thác 

dữ liệu ( 

Knowledge 

discovery and 

Data mining)

KDM204 x

8
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14 Research Methods of Computer Science

Huma Anwar; 

Ehtiram

Raza Khan

First Edition,

University Science

Press

2018 0

Phương pháp 

nghiên cứu

khoa học 

(Research 

Methods in 

Computer 

Science)

MCS201 x

Projects in Computing and Information Systems : 

A Student's Guide / Christitan W. Dawson. 

	England : Pearson, 2015

Christian W. 

Dawson
Pearson 2015 3

Phương pháp 

nghiên cứu

khoa học 

(Research 

Methods in 

Computer 

Science)

MCS201 x

15
Idiot's Guides Project Management : As Easy as it 

Gets! / G. Michael Campbell. USA : Alpha, 2014

G. Michael 

Campbell

PMP

Alpha 2014 2

Quản lý dự án 

CNTT 

(Information 

Technology 

Project 

Management)

IPM203 x

Project Management Jumpstart / Kim Heldman. 

Canada : Wiley, 2011
Roger S. Pressman

Mc Graw Hill

Higher Education
2015 2

Quản lý dự án 

CNTT 

(Information 

Technology 

Project 

Management)

IPM203 x
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A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge : PMBOK Guide / American National 

Standard. 	USA : Project Management Institute, 

2017

Project 

Management

Institute

Project 

Management

Institute

2017 2

Quản lý dự án 

CNTT 

(Information 

Technology 

Project 

Management)

IPM203 x

16

Ứng dụng tin học trong việc giải một số bài toán 

của sinh học phân tử / Trần Văn Lăng. TP. HCM : 

Giáo Dục , 2008

Trần Văn Lăng NXB. Giáo dục 2008 5

Thuật toán trong 

Sinh tin học 

(Algorithms in 

Bioinformatics)

ABI257 x

Basics of Bioinformatics : Lecture Notes of the 

Graduate Summer School on Bioinformatics of 

China / Rui Jiang, Xuegong Zhang, Micheal Q. 

Zhang. New York : Springer, 2013 (2016)

Rui Jiang, 

Xuegong

Zhang, Michael Q.

Zhang

NXB. Springer 2013 3

Thuật toán trong 

Sinh tin học 

(Algorithms in 

Bioinformatics)

ABI257 x

Biopython Project Jeff Chang et al. 2019 0

Thuật toán trong 

Sinh tin học 

(Algorithms in 

Bioinformatics)

ABI257 x

17

Modern Information Retrieval : the concepts and 

technology behind search / Ricardo Baeza-Yates, 

Berthier Ribeiro-Neto. 	England : Pearson , 2011

Ricardo Baeza-

Yates,

Berthier Ribeiro-

Neto

ACM Press Books 2010 2

Truy hồi thông 

tin (Information 

Retrieval)

IFR263 x

Mobile information retrieval / Fabio Crestani, 

Stefano Mizzaro, Ivan Scagnetto. Switzerland : 

Springer, 2017

Fabio Crestani , 

Stefano

Mizzaro, Ivan

Scagnetto

Springer 2017 2

Truy hồi thông 

tin (Information 

Retrieval)

IFR263 x
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18

Foundations of Semantic Web Technologies / 

Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian 

Rudolph. Raton : CRC Press, 2010

Pascal Hitzler, 

Markus

Krötzsch, 

Sebastian

Rudolph

Chapman and

Hall/CRC
2009 3

Web ngữ nghĩa 

(Semantic Web)
SMW262 x

Semantic Web Technologies for Intelligent 

Engineering Applications / Stefan Biffl, Marta 

Sabou. Switzerland : Springer, 2016

Stefan Biffl, Marta

Sabou
Springer 2016 3

Web ngữ nghĩa 

(Semantic Web)
SMW262 x

Current Trends in Semantic Web Technologies : 

Theory and Practice / Giner Alor-Hernández, 

[et.al]. Switzerland : Springer, 2019

Giner Alor-

Hernández,

José Luis Sánchez

Cervantes, 

Alejandro

Rodríguez-

González,

Rafael Valencia-

García

Springer 2019 3
Web ngữ nghĩa 

(Semantic Web)
SMW262 x

Semantic Web Programming / John Hebeler, 

[v.n.n.k]. USA : Wiley, 2009

John Hebeler, 

Matthew

Fisher, Ryan 

Blace,

Andrew Perez-

Lopez,

Mike Dean

Wiley 2009 3
Web ngữ nghĩa 

(Semantic Web)
SMW262 x

Ontology Engineering : Synthesis Lectures on the 

Semantic Web: Theory and Technology #18 / 

Elisa F. Kendall, Deborah L. McGuinness. USA : 

Morgan & Claypool Publishers , 2019

Elisa F. Kendall,

Deborah L.

McGuinness, Ying

Ding

Morgan & 

Claypool

Publishers

2019 3
Web ngữ nghĩa 

(Semantic Web)
SMW262 x
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19 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Đinh Điền ĐHQG TPHCM 2006 0

Xử lý Ngôn ngữ 

Tự nhiên (Natural 

Language 

Processing)

NLP261 x

Natural Language Processing in Action : 

Understanding, analyzing, and generating text 

with Python / Hobson Lane, Cole Howard, Hannes 

Max Hapke. New York, NY : Manning Shelter 

Island, 2019

Nguyễn Tuấn 

Đăng -> Hobson 

Lane, Hannes

 Hapke, Cole 

Howard

ĐHQG TPHCM -

> Maning
2019 3

Xử lý Ngôn ngữ 

Tự nhiên (Natural 

Language 

Processing)

NLP261 x

Foundation of Statistical Natural Language 

Processing / Christopher D.Manning, Hinrich 

Schütze. United States of America : The MIT 

Press , 2009

Christopher 

D.Manning

and Hinrich 

Schütze

MIT Press 1999 2

Xử lý Ngôn ngữ 

Tự nhiên (Natural 

Language 

Processing)

NLP261 x

20 Bài giảng: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính Lê Hoàng Thái

Đưa cho học viên 

tại

buổi thuyết giảng

đầu tiên.

0

Xử lý ảnh và Thị 

giác máy tính 

(Digital Image 

Processing and 

Computer Vision)

IPC258 x

Handbook of Biometrics / Anil K. Jain, Patrick 

Flynn, Arun A. Ross. USA : Springer, 2010

Anil K. Jain, 

Patrick

Flynn, and Arun 

A.

Ross

Springer 2008 2

Xử lý ảnh và Thị 

giác máy tính 

(Digital Image 

Processing and 

Computer Vision)

IPC258 x
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Handbook of Face Recognition / Stan Z. Li, Anil 

K. Jain. New York : Springer, 2011

Stan Z. Li, and 

Anil K.

Jain

Springer, London 2011 2

Xử lý ảnh và Thị 

giác máy tính 

(Digital Image 

Processing and 

Computer Vision)

IPC258 x
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